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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh thế giới đương đại biến đổi sâu sắc, bất bình đẳng xã hội, phân hóa giàu nghèo, khủng hoảng phát triển, xung đột lợi ích và yêu cầu bảo đảm quyền con người tiếp tục đặt chủ nghĩa xã hội trước những vấn đề lý luận và thực tiễn mới. Sau sự khủng hoảng và tan rã của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, nhận thức về chủ nghĩa xã hội không thể dừng ở sự khẳng định hoặc phủ định giản đơn, mà cần được xem xét trên cơ sở duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đặt từng quan điểm, trào lưu và mô hình trong điều kiện lịch sử - cụ thể, cấu trúc kinh tế - xã hội, cơ sở giai cấp, thiết chế chính trị và truyền thống văn hóa đã sản sinh ra chúng.
Ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, các quan điểm về “chủ nghĩa xã hội” hình thành gắn với quá trình phi thực dân hóa, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nhà nước hậu thuộc địa và tìm kiếm con đường phát triển độc lập. Trong những bối cảnh đó, thuật ngữ “chủ nghĩa xã hội” được sử dụng với nhiều tầng nghĩa: lý tưởng công bằng và giải phóng; chương trình phát triển do nhà nước định hướng; mô hình tự lực, phúc lợi hoặc dân chủ tham gia; và diễn ngôn phản ứng trước chủ nghĩa thực dân mới, chủ nghĩa tự do mới cùng sự phụ thuộc của phương Nam toàn cầu vào các trung tâm tư bản chủ nghĩa. Chính sự đa dạng đó làm nảy sinh yêu cầu phải phân biệt giữa tên gọi, nội dung tư tưởng, mô hình thể chế và kết quả thực tiễn.
Tính cấp thiết của đề tài còn thể hiện ở yêu cầu nhận diện khách quan giá trị và giới hạn của các quan điểm tiêu biểu. Nếu chỉ căn cứ vào tên gọi tự nhận, có thể đồng nhất quốc hữu hóa, kế hoạch hóa, mở rộng khu vực công hoặc chính sách phúc lợi với bản chất của chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, nếu phủ định giản đơn các quan điểm ngoài Mác-xít hoặc những hình thức tiếp nhận chưa đầy đủ chủ nghĩa Mác - Lênin, sẽ không thấy hết vai trò lịch sử của chúng trong chống phụ thuộc, mở rộng dân sinh, khẳng định phẩm giá dân tộc và huy động quần chúng. Vì vậy, nghiên cứu cần một khung phân tích triết học vừa kiên định các tiêu chí cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, vừa tuân thủ nguyên tắc khách quan, toàn diện và lịch sử - cụ thể.
Đối với Việt Nam, việc khảo cứu các quan điểm trên có giá trị tham khảo do có một số tương đồng về xuất phát điểm lịch sử, nhiệm vụ giải phóng dân tộc và yêu cầu hiện đại hóa; tuy nhiên, những tương đồng đó không cho phép sao chép nguyên trạng bất kỳ mô hình nào. Phân tích và so sánh các trường hợp tiêu biểu góp phần phân biệt chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa xã hội hiện thực và những quan niệm mang danh nghĩa “chủ nghĩa xã hội”; qua đó nhận diện giá trị, giới hạn và kinh nghiệm có thể tham khảo đối với nhận thức và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên lập trường, thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án làm rõ cơ sở hình thành, nội dung, đặc điểm, bản chất và xu hướng vận động của các quan điểm tiêu biểu về “chủ nghĩa xã hội” ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh; từ đó rút ra giá trị tham khảo đối với nhận thức và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, đánh giá những kết quả có thể kế thừa, chỉ ra hạn chế và xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Thứ hai, hệ thống hóa và làm rõ các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học - công nghệ, tiền đề tư tưởng - lý luận và nhân tố chủ quan hình thành các quan điểm tiêu biểu về “chủ nghĩa xã hội” ở ba khu vực. Thứ ba, phân tích nội dung cơ bản, đặc điểm và bản chất của các quan điểm tiêu biểu trên các phương diện như nguồn gốc tư tưởng, cơ sở xã hội - giai cấp, quan niệm về sở hữu và phân phối, vai trò của nhà nước, dân chủ, cách tiếp cận mâu thuẫn tư bản/lao động và con đường hiện thực hóa mục tiêu. Thứ tư, dự báo định tính xu hướng vận động của các quan điểm tiêu biểu trong bối cảnh mới và rút ra một số giá trị tham khảo đối với Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là các quan điểm tiêu biểu về “chủ nghĩa xã hội” ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian, ở châu Á luận án khảo cứu qua trường hợp Ấn Độ; ở châu Phi xem xét các trường hợp Tanzania, Senegal, Ethiopia và Mozambique, trong đó Senegal và Tanzania được phân tích tập trung, còn Ethiopia và Mozambique được đặt trong khuynh hướng chủ nghĩa xã hội dân chủ cách mạng hiện đại để đối chiếu và làm rõ thêm quan hệ giữa nhà nước cách mạng, quốc hữu hóa và quyền làm chủ của quần chúng; ở châu Mỹ Latinh tập trung vào Venezuela, Bolivia và Brazil. Luận án đồng thời xem xét một số biểu hiện xã hội chủ nghĩa tôn giáo như những khuynh hướng tư tưởng có ý nghĩa so sánh. Về thời gian, luận án nghiên cứu các quan điểm tiêu biểu từ những năm đầu thế kỷ XX đến nay. Về nội dung, luận án tập trung làm rõ nguồn gốc, tiền đề, cơ sở xã hội - giai cấp, quan niệm về sở hữu và phân phối, nhà nước, dân chủ, cách tiếp cận mâu thuẫn tư bản/lao động, phương thức hiện thực hóa và mức độ tương quan của từng quan điểm với các tiêu chí của chủ nghĩa xã hội khoa học.
4. Cơ sở lý luận, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Cơ sở lý luận
Cơ sở lý luận của luận án là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên bình diện triết học, luận án vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trọng tâm là mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội; giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; cùng các vấn đề về giai cấp, sở hữu, nhà nước, dân chủ và giải phóng con người. Nền tảng này được vận dụng theo tinh thần khoa học, biện chứng, lịch sử - cụ thể, không lấy một mô hình có sẵn áp đặt cho mọi trường hợp, đồng thời không đồng nhất tên gọi tự xưng, chính sách phúc lợi hoặc sự can thiệp của nhà nước với bản chất của chủ nghĩa xã hội khoa học.
4.2. Cách tiếp cận nghiên cứu
Luận án sử dụng bốn cách tiếp cận chủ yếu. Một là, tiếp cận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, xem các quan điểm về “chủ nghĩa xã hội” trong sự hình thành, vận động và chuyển hóa, trong quan hệ giữa điều kiện vật chất với đời sống tinh thần và hoạt động của chủ thể. Hai là, tiếp cận lịch sử - cụ thể, đặt mỗi quan điểm trong bối cảnh di sản thuộc địa, cơ cấu kinh tế, tương quan giai cấp, truyền thống văn hóa - tôn giáo, nhiệm vụ kiến tạo quốc gia và vị thế quốc tế. Ba là, tiếp cận hệ thống - cấu trúc, xem mỗi quan điểm như một chỉnh thể gồm nền tảng tư tưởng, chủ thể xã hội, mục tiêu, quan hệ sở hữu và phân phối, vai trò nhà nước, hình thức dân chủ, con đường hiện thực hóa và quan niệm về phát triển con người. Bốn là, tiếp cận so sánh liên khu vực nhằm nhận diện điểm chung, tính đặc thù và các kiểu hình chủ yếu trong những xã hội hậu thuộc địa.
4.3. Phương pháp nghiên cứu
Luận án kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc để tái hiện quá trình hình thành, đồng thời nhận diện cấu trúc bên trong của từng quan điểm; sử dụng phân tích - tổng hợp và hệ thống hóa để xử lý tác phẩm, diễn văn, cương lĩnh, hiến pháp, chương trình phát triển và các công trình nghiên cứu. Phân tích văn bản và phê bình nguồn được dùng để xác định chủ thể phát ngôn, hoàn cảnh ra đời, mục đích chính trị - xã hội, hệ khái niệm và mức độ nhất quán của tư liệu. Phương pháp so sánh được tiến hành giữa các trường hợp, giữa ba khu vực và với các tiêu chí cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Khái quát hóa lý luận và dự báo định tính được sử dụng để nhận diện các chiều hướng vận động có căn cứ, không phải dự báo định lượng hoặc phán đoán tất định.
5. Những đóng góp mới về mặt khoa học
Luận án góp phần hệ thống hóa các tiền đề, cơ sở hình thành và nội dung cơ bản của các quan điểm tiêu biểu về “chủ nghĩa xã hội” ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh; từ đó, làm rõ giá trị, giới hạn và ý nghĩa tham khảo của các quan điểm này đối với nhận thức chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kết quả này được triển khai trên một khung phân tích kết nối điều kiện lịch sử - xã hội, tiền đề tư tưởng, chủ thể kiến tạo, nội dung, phương thức thể chế hóa và kết quả thực tiễn; đồng thời phân biệt quan điểm với mô hình và thực tiễn để tránh đồng nhất tên gọi, quốc hữu hóa, kế hoạch hóa hoặc chính sách phúc lợi với bản chất xã hội chủ nghĩa.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
Về lý luận, luận án bổ sung cơ sở cho nghiên cứu chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua việc phân tích, so sánh và đánh giá các quan điểm tiêu biểu ở ba khu vực trên nền tảng phương pháp luận Mác - Lênin. Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp chất liệu tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy các chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học và một số ngành khoa học xã hội có liên quan; đồng thời có thể sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các học viện, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo cán bộ.
7. Kết cấu của luận án
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục công trình nghiên cứu khoa học của tác giả có liên quan đến đề tài và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án được kết cấu thành 04 chương.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài
1.1.1. Các công trình ngoài nước nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh
Các công trình ngoài nước được luận án tiếp cận theo hai lớp: những nghiên cứu kinh điển, nền tảng và liên khu vực nhằm giải thích cấu trúc của phát triển phụ thuộc và những nghiên cứu trực tiếp về các quan điểm, phong trào, mô hình ở từng khu vực. Cách tổ chức này giúp làm rõ giá trị của từng nguồn tư liệu đối với việc nhận diện bối cảnh lịch sử - xã hội, cơ sở giai cấp, mô hình sở hữu, vai trò nhà nước, dân chủ và mục tiêu phát triển; đồng thời hạn chế lối tổng thuật chỉ dừng ở liệt kê tài liệu.
1.1.1.1. Các công trình kinh điển, nền tảng và liên khu vực
Nhóm công trình nền tảng về phát triển phụ thuộc và hệ thống thế giới cung cấp cơ sở quan trọng để giải thích vì sao các quan điểm xã hội chủ nghĩa ở phương Nam thường gắn với độc lập dân tộc và tự chủ phát triển. Raúl Prebisch đặt vấn đề kém phát triển trong quan hệ bất cân xứng giữa trung tâm và ngoại vi; Kwame Nkrumah phân tích chủ nghĩa thực dân mới như sự tiếp tục chi phối về tài chính, thương mại, quân sự và công nghệ sau khi độc lập chính trị đã được xác lập; Samir Amin, André Gunder Frank, Cardoso và Faletto tiếp tục làm rõ cơ chế phát triển phụ thuộc, còn Immanuel Wallerstein đặt những quan hệ đó trong cấu trúc của hệ thống thế giới tư bản chủ nghĩa.
Các nghiên cứu về Thế giới thứ ba và phương Nam toàn cầu nhấn mạnh rằng quá trình phi thực dân hóa không đồng nghĩa với chấm dứt mọi hình thức phụ thuộc. Những phân tích về trao đổi bất bình đẳng, phân công lao động quốc tế, nợ, công nghệ, chuỗi giá trị và chủ nghĩa tự do mới giúp luận án lý giải bối cảnh xuất hiện của các chương trình công nghiệp hóa, khu vực công, kế hoạch hóa, kiểm soát tài nguyên và phân phối lại. Đồng thời, các nghiên cứu triết học đương đại về chủ nghĩa xã hội cung cấp bộ khái niệm để phân biệt sở hữu nhà nước với sở hữu xã hội, phúc lợi với dân chủ kinh tế, can thiệp của nhà nước với quyền làm chủ của người lao động. Giá trị của nhóm công trình này là tạo nền so sánh rộng; hạn chế là phần lớn không trực tiếp đánh giá đồng thời các trường hợp châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh trên một hệ tiêu chí triết học thống nhất.
1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội ở châu Á
Các nghiên cứu về châu Á cho thấy “chủ nghĩa xã hội” trong khu vực hình thành trong quan hệ chặt chẽ với chống thực dân, kiến tạo quốc gia và tìm kiếm con đường hiện đại hóa sau độc lập. Các nghị quyết của Hội nghị Xã hội chủ nghĩa châu Á đầu thập niên 1950 phản ánh yêu cầu cải cách ruộng đất, phát triển kinh tế, mở rộng dân chủ và tìm kiếm một con đường không lệ thuộc vào các trung tâm quyền lực bên ngoài. Tác phẩm và diễn văn của J. Nehru, cùng các nghiên cứu về Ấn Độ hậu thuộc địa, làm rõ một định hướng xã hội chủ nghĩa dân tộc - cải cách kết hợp kế hoạch hóa, công nghiệp hóa, khu vực công, kinh tế hỗn hợp và dân chủ nghị viện.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu về Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và các truyền thống đạo đức cộng đồng cho thấy tôn giáo có thể trở thành ngôn ngữ diễn đạt các yêu cầu về bình đẳng, liên đới, tiết chế lợi ích cá nhân và trách nhiệm đối với người nghèo. Những công trình về “chủ nghĩa xã hội Phật giáo” tại Myanmar và các khuynh hướng tương tự giúp luận án nhận diện quá trình bản địa hóa lý tưởng công bằng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cho thấy các quan điểm tôn giáo thường thiếu một lý luận nhất quán về quan hệ sở hữu, giai cấp, nhà nước và phương thức cải biến xã hội, do đó không thể đồng nhất với chủ nghĩa xã hội khoa học.
1.1.1.3. Các công trình nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội ở châu Phi
Đối với châu Phi, các công trình của và về L. S. Senghor, J. Nyerere, Kwame Nkrumah, Négritude, chủ nghĩa liên Phi và các phong trào giải phóng làm rõ mối liên hệ giữa độc lập dân tộc, phục hưng văn hóa, cộng đồng, tự lực và phát triển. Tác phẩm On African Socialism của Senghor thể hiện khuynh hướng nhân văn - văn hóa, nhấn mạnh bản sắc và truyền thống liên đới; Tuyên ngôn Arusha và các tác phẩm của Nyerere phản ánh quá trình chuyển các nguyên tắc Ujamaa thành chương trình chính trị - kinh tế với trọng tâm tự lực, bình đẳng, chống đặc quyền và phát triển nông thôn.
Nhiều nghiên cứu lịch sử và chính trị học đánh giá Ujamaa vừa là một dự án kiến tạo quốc gia vừa là một thử nghiệm phát triển trong điều kiện lực lượng sản xuất thấp. Các công trình ghi nhận thành tựu về giáo dục, y tế, huy động xã hội và ý thức tự lực, nhưng đồng thời chỉ ra giới hạn của làng xã hóa mang tính hành chính, năng suất thấp, thiếu vốn - kỹ thuật, tập trung quyền lực và khoảng cách giữa dân chủ cơ sở với năng lực vận hành thực tế của nhà nước. Những nghiên cứu về Ethiopia và Mozambique bổ sung chất liệu so sánh về các khuynh hướng xã hội chủ nghĩa cách mạng ở châu Phi, cho thấy việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh hậu thuộc địa luôn chịu tác động mạnh của cấu trúc xã hội, chiến tranh, xây dựng nhà nước và quan hệ quốc tế.
1.1.1.4. Các công trình nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội ở châu Mỹ Latinh
Ở châu Mỹ Latinh, nguồn tư liệu tập trung vào Thần học giải phóng, chủ nghĩa Bolivar hiện đại, “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”, làn sóng cánh tả và các chương trình xã hội tại Venezuela, Bolivia, Brazil. Các tác phẩm của Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff và Clodovis Boff cho thấy sự gặp gỡ giữa Kitô giáo cấp tiến, lựa chọn ưu tiên cho người nghèo và phê phán các cấu trúc bất công. Các nghiên cứu về Hugo Chávez, Evo Morales và các chính phủ cánh tả Brazil làm rõ sự kết hợp giữa chủ quyền tài nguyên, tái phân phối, dân chủ tham gia, quyền của cộng đồng bản địa và cải cách xã hội trong khuôn khổ những cấu trúc kinh tế - chính trị khác nhau.
Các nghiên cứu đồng thời chỉ ra những vấn đề có tính cấu trúc: phụ thuộc vào dầu mỏ và khoáng sản, tính bền vững của phúc lợi, phân cực chính trị, giới hạn thể chế và khả năng chuyển hóa quan hệ sở hữu. Trường hợp Brazil cho thấy các chương trình như Bolsa Família có thể tạo tác động tích cực về giảm nghèo, giáo dục và y tế nhưng không đồng nghĩa với sự chuyển hóa toàn bộ cấu trúc sở hữu tư bản chủ nghĩa. Đây là cơ sở quan trọng để luận án phân biệt thành tựu dân sinh, định hướng cánh tả và bản chất xã hội chủ nghĩa theo nghĩa khoa học.
1.1.2. Các công trình trong nước nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội và những vấn đề liên quan đến châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh
Các công trình trong nước được luận án sắp xếp theo chức năng: nhóm nền tảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nhóm nghiên cứu phương pháp luận Mác - Lênin, hình thái kinh tế - xã hội và sở hữu; nhóm nghiên cứu trực tiếp hoặc gần trực tiếp về ba khu vực. Sự phân nhóm này cho phép vừa xác lập hệ tiêu chí đánh giá, vừa kế thừa các cứ liệu về bối cảnh, trào lưu và mô hình cụ thể.
1.1.2.1. Nhóm công trình về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Các công trình của Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Phú Trọng, cùng các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định chủ nghĩa xã hội phải được nhận thức trong chỉnh thể các quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển con người. Những luận điểm này cung cấp nền tảng phương pháp luận để luận án đánh giá các quan điểm ngoài Mác-xít mà không đồng nhất mục tiêu công bằng, sự can thiệp của nhà nước hoặc chính sách phúc lợi với bản chất xã hội chủ nghĩa.
1.1.2.2. Các nghiên cứu về phương pháp luận Mác - Lênin, hình thái kinh tế - xã hội, sở hữu
Nhóm nghiên cứu về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, sở hữu, giai cấp, nhà nước, dân chủ và chức năng xã hội của tôn giáo giúp luận án xây dựng tiêu chí phân tích đối tượng. Các công trình nhấn mạnh rằng quốc hữu hóa không tự động đồng nhất với sở hữu xã hội; khu vực công không tự động đồng nhất với quyền làm chủ của người lao động; phúc lợi và phân phối lại có thể mang ý nghĩa tiến bộ nhưng phải được xem xét trong quan hệ với cơ sở kinh tế, cấu trúc giai cấp và tổ chức quyền lực. Đây là căn cứ để luận án phân biệt giữa thay đổi hình thức sở hữu pháp lý với sự biến đổi thực chất của quan hệ sản xuất.
1.1.2.3. Các nghiên cứu về châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh
Các nghiên cứu trong nước về cánh tả Mỹ Latinh, “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”, chủ nghĩa xã hội đặc sắc ở một số quốc gia, xu hướng phát triển ở châu Phi, phong trào cộng sản và cánh tả quốc tế cung cấp nhiều tư liệu đối chiếu. Những công trình này góp phần nhận diện các đặc điểm của chủ nghĩa Bolivar, dân chủ tham gia, quốc hữu hóa tài nguyên, phúc lợi xã hội, phong trào bản địa, các biến thể xã hội chủ nghĩa châu Phi và những thách thức của phương Nam trong toàn cầu hóa. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu tập trung vào một khu vực hoặc một trường hợp, chưa đặt các kiểu hình ở ba châu lục trong cùng một khung phân tích triết học liên khu vực.
1.2. Đánh giá khái quát các công trình được tổng quan và các vấn đề đặt ra đối với luận án
1.2.1. Đánh giá khái quát các công trình được tổng quan
Tổng quan cho thấy các công trình trong và ngoài nước đã cung cấp ba nhóm kết quả quan trọng. Thứ nhất, hệ thống tư liệu phong phú về bối cảnh phi thực dân hóa, phát triển phụ thuộc, nhà nước hậu thuộc địa và các trào lưu xã hội chủ nghĩa tại châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. Thứ hai, nhiều nghiên cứu đã làm rõ nguồn gốc tư tưởng, mục tiêu chính trị - xã hội, vai trò của nhà nước, chính sách sở hữu và phân phối, hình thức dân chủ và kết quả thực tiễn của các trường hợp tiêu biểu. Thứ ba, các công trình lý luận Mác - Lênin và nghiên cứu trong nước cung cấp cơ sở để nhận diện chủ nghĩa xã hội không phải bằng một chính sách đơn lẻ mà bằng chỉnh thể các quan hệ giữa lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ sở giai cấp, quyền lực nhà nước, dân chủ và giải phóng con người.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế. Nhiều nghiên cứu quốc tế có ưu thế về lịch sử, chính trị học và phát triển học nhưng chưa đánh giá đối tượng trên một hệ tiêu chí triết học thống nhất. Các nghiên cứu trong nước thường đi sâu vào từng khu vực hoặc mô hình riêng lẻ, ít có công trình so sánh đồng thời ba khu vực. Việc kết nối giữa văn bản gốc của chủ thể tư tưởng, mô hình thể chế và kết quả thực tiễn đôi khi chưa thật chặt chẽ, dẫn đến nguy cơ đồng nhất diễn ngôn với mô hình hoặc đánh giá bản chất tư tưởng chỉ qua thành công, thất bại nhất thời của chính sách.
1.2.2. Những vấn đề đặt ra đối với luận án
Một là, luận án cần xác lập rõ khung khái niệm và hệ tiêu chí phương pháp luận để phân biệt chủ nghĩa xã hội khoa học với các quan điểm mang danh nghĩa “chủ nghĩa xã hội”. Hai là, cần phân tích có hệ thống các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học - công nghệ, tiền đề tư tưởng và nhân tố chủ quan làm nảy sinh các quan điểm ở ba khu vực. Ba là, cần khảo cứu các trường hợp tiêu biểu theo một cấu trúc phân tích thống nhất, bao gồm nền tảng tư tưởng, cơ sở xã hội - giai cấp, quan hệ sở hữu, mô hình phân phối, nhà nước, dân chủ, mâu thuẫn tư bản/lao động và phương thức hiện thực hóa. Bốn là, phải so sánh để nhận diện điểm chung, tính đặc thù, giá trị và giới hạn, tránh cả tuyệt đối hóa lẫn phủ định giản đơn. Năm là, trên cơ sở đó cần khái quát xu hướng vận động và rút ra giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những hình thức phụ thuộc mới.
CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH CÁC QUAN ĐIỂM VỀ “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” Ở CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LATINH

2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Khái niệm chủ nghĩa xã hội
Luận án phân biệt hai tầng nghĩa của khái niệm chủ nghĩa xã hội. Ở tầng nghĩa lý luận - chuẩn mực, chủ nghĩa xã hội được hiểu theo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất gắn với cải biến quan hệ sản xuất, từng bước khắc phục chế độ người bóc lột người, xác lập quyền làm chủ của nhân dân lao động, mở rộng dân chủ, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, hướng tới giải phóng và phát triển con người. Tầng nghĩa này được sử dụng làm hệ quy chiếu để đánh giá bản chất, giá trị và giới hạn của các quan điểm được khảo cứu.
Ở tầng nghĩa lịch sử - mô tả, thuật ngữ “chủ nghĩa xã hội” còn được dùng để chỉ các học thuyết, quan điểm, phong trào, chương trình hoặc mô hình do chủ thể tự xác định, hoặc được giới nghiên cứu gọi là xã hội chủ nghĩa. Những đối tượng này có thể tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin ở mức độ khác nhau, hoặc kết hợp chủ nghĩa dân tộc, dân chủ xã hội, tôn giáo, truyền thống cộng đồng và nhà nước phát triển. Việc phân biệt hai tầng nghĩa giúp luận án tránh đồng nhất tên gọi với bản chất, đồng thời tránh áp đặt máy móc một mô hình thể chế cụ thể cho mọi trường hợp lịch sử.
2.1.2. Khái niệm quan điểm về chủ nghĩa xã hội ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh
Trong phạm vi luận án, “quan điểm về chủ nghĩa xã hội” được hiểu là hệ thống nhận thức, phán đoán giá trị và định hướng thực tiễn của các chủ thể tư tưởng - chính trị về mục tiêu, cơ sở kinh tế - xã hội, chủ thể, thiết chế và con đường xây dựng một trật tự mà họ xác định là xã hội chủ nghĩa. Quan điểm thuộc bình diện ý thức xã hội; mô hình là sự cấu trúc hóa quan điểm thành thiết chế và cơ chế vận hành; thực tiễn là quá trình triển khai trong điều kiện vật chất và tương quan lực lượng cụ thể. Ba cấp độ có quan hệ biện chứng nhưng không đồng nhất.
Từ đó, luận án xác định việc nhận diện một quan điểm không thể chỉ dựa trên khẩu hiệu hoặc một chính sách riêng lẻ. Cần xem xét chỉnh thể các thành tố: nền tảng thế giới quan; điều kiện lịch sử - xã hội; chủ thể và cơ sở xã hội - giai cấp; mục tiêu phát triển; quan niệm về sở hữu và phân phối; vai trò của nhà nước; hình thức dân chủ; cách tiếp cận mâu thuẫn tư bản/lao động; phương thức hiện thực hóa và quan niệm về giải phóng con người. Cấu trúc này là công cụ phân tích thống nhất cho các trường hợp ở ba khu vực.
2.2. Điều kiện kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội
2.2.1. Về kinh tế
Các quốc gia thuộc ba khu vực bước vào thế kỷ XX chủ yếu trong vị thế ngoại vi hoặc bán ngoại vi của hệ thống tư bản chủ nghĩa. Nền kinh tế thuộc địa được tổ chức để cung cấp nguyên liệu, nông sản, khoáng sản, lao động rẻ và thị trường cho các trung tâm tư bản; kết cấu hạ tầng, tài chính và thương mại chủ yếu phục vụ khai thác hơn là tích lũy nội sinh. Sau độc lập, mâu thuẫn giữa chủ quyền chính trị với lệ thuộc kinh tế, giữa yêu cầu hiện đại hóa với năng lực sản xuất hạn chế đã thúc đẩy nhiều quan điểm đề cao công nghiệp hóa, kế hoạch hóa, cải cách ruộng đất, khu vực công, kiểm soát tài nguyên và điều tiết thị trường.
Tuy nhiên, vai trò kinh tế lớn của nhà nước không tự động tạo ra quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Vấn đề cần đánh giá là ai kiểm soát tư liệu sản xuất, thành quả phát triển được phân phối cho những lực lượng nào, người lao động có tham gia vào quyết định kinh tế hay không và khu vực công có chuyển hóa thành hình thức sở hữu xã hội thực chất hay chỉ là sở hữu nhà nước về mặt pháp lý. Mâu thuẫn giữa phát triển lực lượng sản xuất với sự chậm biến đổi của quan hệ sở hữu là một trong những giới hạn phổ biến của nhiều mô hình hậu thuộc địa.
2.2.2. Về chính trị
Sự tan rã của hệ thống thuộc địa, phong trào giải phóng dân tộc, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chiến tranh lạnh, phong trào Không liên kết và sự trỗi dậy của các lực lượng cánh tả tạo nên môi trường chính trị trực tiếp cho việc lựa chọn các con đường phát triển thay thế. Đối với nhiều quốc gia mới độc lập, chủ nghĩa xã hội được nhìn nhận như một phương án củng cố chủ quyền, hạn chế sự chi phối của tư bản nước ngoài, xây dựng nhà nước dân tộc, huy động nguồn lực và mở rộng dân chủ.
Dẫu vậy, phản đế hoặc tuyên bố công bằng chưa đủ xác định tính chất xã hội chủ nghĩa. Cần phân tích nhà nước đại diện cho những lực lượng xã hội nào, bảo vệ và tổ chức kiểu quan hệ sở hữu nào, quyền lực được kiểm soát ra sao và quần chúng có trở thành chủ thể thực chất hay chỉ là đối tượng huy động. Thực tiễn cho thấy nhà nước phát triển có thể tạo năng lực kiến tạo và phân phối lại, nhưng cũng có nguy cơ quan liêu hóa và tập trung quyền lực nếu thiếu pháp quyền, cơ chế giải trình và dân chủ thực chất.
2.2.3. Về xã hội
Cơ cấu giai cấp - tầng lớp ở các quốc gia hậu thuộc địa thường rất phức tạp: giai cấp công nhân công nghiệp còn hạn chế, nông dân chiếm tỷ trọng lớn, bên cạnh trí thức dân tộc, tư sản dân tộc, tiểu tư sản đô thị, công chức, lao động phi chính thức, cộng đồng bản địa và các lực lượng tôn giáo. Do đó, nhiều phong trào mang danh nghĩa xã hội chủ nghĩa hình thành trên cơ sở liên minh chính trị rộng, không có cơ sở giai cấp thuần nhất. Đặc điểm này tạo điều kiện cho huy động dân tộc rộng rãi nhưng cũng khiến mục tiêu giai cấp và phương thức cải biến quan hệ sản xuất dễ trở nên không nhất quán.
Mâu thuẫn giữa bình đẳng pháp lý với phân hóa xã hội, giữa đoàn kết dân tộc với khác biệt lợi ích và giữa yêu cầu phát triển với năng lực thụ hưởng không đồng đều là nguồn gốc quan trọng của các chương trình phân phối lại, cải cách ruộng đất, giáo dục đại chúng và phúc lợi. Tiêu chí quyết định không chỉ là quần chúng có được huy động hay hưởng lợi, mà còn là họ có thực sự tham gia và làm chủ trong sản xuất, phân phối, nhà nước và đời sống cộng đồng hay không.
2.2.4. Về văn hóa
Truyền thống bản địa, tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc cung cấp những biểu tượng, hệ giá trị và ngôn ngữ để diễn đạt yêu cầu công bằng. Ở châu Á, Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo và đạo đức cộng đồng góp phần hình thành các quan niệm về bình đẳng, tiết chế, liên đới và trách nhiệm đối với người nghèo. Ở châu Phi, truyền thống cộng đồng, Négritude và ý thức phục hưng văn hóa được huy động để khẳng định phẩm giá dân tộc và quyền phát triển theo điều kiện riêng. Ở Mỹ Latinh, tinh thần Bolivar, văn hóa bản địa và Kitô giáo cấp tiến trở thành nguồn lực của nhiều phong trào cánh tả và cộng đồng.
Các yếu tố văn hóa giúp bản địa hóa lý tưởng xã hội, tạo tính chính danh và năng lực huy động; nhưng nếu tách khỏi phân tích quan hệ sở hữu, giai cấp và quyền lực, chúng có thể dẫn đến việc đạo đức hóa các mâu thuẫn kinh tế - chính trị hoặc lý tưởng hóa cộng đồng truyền thống. Vì vậy, luận án xem văn hóa vừa là điều kiện kiến tạo quan điểm vừa là lĩnh vực cần được đặt trong quan hệ với cơ sở vật chất và cấu trúc xã hội.
2.2.5. Về khoa học - công nghệ
Sự lạc hậu kỹ thuật, thiếu công nghiệp nền tảng, phụ thuộc công nghệ và năng lực nghiên cứu hạn chế làm sâu sắc mâu thuẫn giữa độc lập chính trị và tự chủ phát triển. Nhu cầu xây dựng lực lượng sản xuất hiện đại thúc đẩy các quan điểm đề cao công nghiệp hóa, giáo dục, khoa học, kết cấu hạ tầng và vai trò tổ chức của nhà nước. Ở nhiều quốc gia, phát triển khoa học - kỹ thuật được xem là điều kiện để thoát khỏi vị thế cung cấp nguyên liệu và tạo năng lực tích lũy nội sinh.
Tuy nhiên, khoa học - công nghệ không tự động tạo ra quan hệ xã hội tiến bộ. Tác động của nó phụ thuộc vào chủ thể sở hữu, mục tiêu sử dụng, cơ chế phân phối lợi ích và khả năng tham gia của người lao động. Trong bối cảnh hiện nay, phụ thuộc công nghệ còn mở rộng sang dữ liệu, nền tảng số, thuật toán và các chuỗi cung ứng chiến lược, làm cho vấn đề tự chủ công nghệ trở thành một biểu hiện mới của tự chủ phát triển.
2.3. Tiền đề lý luận
2.3.1. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin là tiền đề lý luận có ảnh hưởng quan trọng đối với nhiều phong trào và quan điểm xã hội chủ nghĩa ở ba khu vực, đặc biệt thông qua phê phán chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, lý luận về giai cấp, sở hữu, nhà nước, cách mạng và giải phóng xã hội. Tuy nhiên, mức độ tiếp nhận rất khác nhau. Có lực lượng tiếp nhận học thuyết này như nền tảng thế giới quan và phương pháp cách mạng; có chủ thể chủ yếu kế thừa các phạm trù phê phán chủ nghĩa đế quốc, kế hoạch hóa hoặc công hữu; cũng có trường hợp kết hợp các yếu tố Mác-xít với chủ nghĩa dân tộc, dân chủ nghị viện, tôn giáo và truyền thống cộng đồng.
Quá trình tiếp nhận vì vậy không diễn ra theo kiểu sao chép, mà gắn với lựa chọn, diễn giải và bản địa hóa. Giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với luận án không chỉ nằm ở ảnh hưởng lịch sử đối với các chủ thể nghiên cứu, mà còn ở vai trò hệ tiêu chí để đánh giá mức độ cải biến quan hệ sở hữu, địa vị của người lao động, bản chất quyền lực nhà nước, dân chủ và mục tiêu giải phóng con người.
2.3.2. Ảnh hưởng các quan điểm ngoài Mác-xít
Bên cạnh chủ nghĩa Mác - Lênin, nhiều nguồn tư tưởng ngoài Mác-xít đã tác động mạnh đến việc hình thành các quan điểm ở ba khu vực: chủ nghĩa xã hội dân chủ và Fabian, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa nhân văn, các tư tưởng tôn giáo, lý thuyết hiện đại hóa, lý thuyết phụ thuộc, tư tưởng cộng đồng và các truyền thống chính trị bản địa. Những nguồn này cung cấp các cách diễn đạt khác nhau về cải cách, công bằng, phúc lợi, hợp tác, tự lực, dân chủ và vai trò nhà nước.
Sự đan xen của nhiều nguồn tư tưởng giải thích tính lai ghép và đa dạng của các quan điểm mang danh nghĩa xã hội chủ nghĩa. Nó có thể làm phong phú khả năng bản địa hóa và gắn lý tưởng xã hội với truyền thống dân tộc, nhưng cũng tạo ra giới hạn khi các vấn đề về giai cấp, sở hữu và mâu thuẫn tư bản/lao động bị thay thế bằng các phạm trù đạo đức, hòa giải hoặc phát triển thuần túy. Vì vậy, luận án đánh giá các nguồn ngoài Mác-xít trong quan hệ với hoàn cảnh lịch sử và cấu trúc nội tại của từng quan điểm.
2.4. Nhân tố chủ quan
Nhân tố chủ quan là tổng thể năng lực nhận thức, lợi ích, ý chí, phẩm chất chính trị, năng lực tổ chức và hoạt động thực tiễn của các chủ thể lịch sử, thông qua đó các điều kiện khách quan và tiền đề lý luận được lựa chọn, diễn giải và chuyển hóa thành hệ thống quan điểm. Luận án phân biệt ba cấp độ có quan hệ hữu cơ: cá nhân gồm các nhà tư tưởng, trí thức và lãnh tụ; tổ chức - thiết chế gồm đảng phái, phong trào, tổ chức xã hội và nhà nước; lực lượng xã hội - quần chúng là cơ sở lợi ích, kinh nghiệm và năng lượng thực tiễn của quan điểm.
Nhân tố chủ quan thực hiện các chức năng chủ yếu: nhận thức và khái quát mâu thuẫn của xã hội; lựa chọn và bản địa hóa nguồn lý luận; hệ thống hóa thành diễn ngôn và cương lĩnh; xây dựng tổ chức và liên minh xã hội; huy động quần chúng; thể chế hóa, kiểm nghiệm và điều chỉnh qua thực tiễn. Điều kiện khách quan chỉ tạo ra khả năng và nhu cầu lịch sử; nội dung cụ thể của từng phương án phụ thuộc đáng kể vào năng lực tổ chức, lựa chọn chiến lược và tương quan lực lượng. Vì vậy, những quốc gia có một số điều kiện gần nhau vẫn có thể hình thành những kiểu quan điểm xã hội chủ nghĩa khác nhau.

CHƯƠNG 3. NỘI DUNG CÁC QUAN ĐIỂM TIÊU BIỂU VỀ “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” Ở CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LATINH

3.1. Quan điểm về “chủ nghĩa xã hội” ở châu Á qua trường hợp Ấn Độ
3.1.1. “Chủ nghĩa xã hội dân tộc” (Trường hợp Ấn Độ dưới thời J. Nehru)
Quan điểm của J. Nehru biểu hiện một kiểu xã hội chủ nghĩa dân tộc - cải cách hình thành trong nhiệm vụ đồng thời giải phóng dân tộc, kiến tạo quốc gia và hiện đại hóa. Nehru chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, Cách mạng Nga và truyền thống Fabian nhưng không lựa chọn cách mạng vô sản hay mô hình Xô viết. Ông kết hợp chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa thế tục, dân chủ nghị viện, kế hoạch hóa và kinh tế hỗn hợp; coi “mẫu hình xã hội chủ nghĩa” chủ yếu là định hướng phát triển có tổ chức nhằm xây dựng năng lực quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa, hạn chế bất bình đẳng và mở rộng cơ hội xã hội.
Về kinh tế, kế hoạch hóa và khu vực công được sử dụng như công cụ kiến tạo phát triển, nhất là trong công nghiệp nặng, kết cấu hạ tầng, năng lượng, khoa học và giáo dục, trong khi sở hữu tư nhân và cơ chế thị trường tiếp tục tồn tại. Các kế hoạch năm năm thể hiện nỗ lực chuyển một nền kinh tế thuộc địa thành nền kinh tế dân tộc có khả năng tích lũy nội sinh. Về chính trị, dân chủ nghị viện và nhà nước thế tục được coi là phương thức duy trì thống nhất quốc gia đa tôn giáo, đa ngôn ngữ và đa đẳng cấp. Về xã hội, nhà nước nhấn mạnh cải cách, mở rộng giáo dục, phúc lợi và cơ hội phát triển.
Giá trị của quan điểm Nehru nằm ở việc gắn độc lập dân tộc với công nghiệp hóa, phát triển lực lượng sản xuất, mở rộng khu vực công và xây dựng thể chế dân chủ. Tuy nhiên, mô hình không làm biến đổi căn bản quan hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa, quyền lực của các lực lượng có tài sản, bất bình đẳng ruộng đất và vị trí của người lao động trong kiểm soát kinh tế. Do đó, đây là một định hướng xã hội chủ nghĩa dân tộc - cải cách, có nhiều yếu tố tiến bộ nhưng không đồng nhất với chủ nghĩa xã hội khoa học.
3.1.2. Biểu hiện của chủ nghĩa xã hội tôn giáo ở châu Á
Các biểu hiện xã hội chủ nghĩa tôn giáo ở châu Á không cấu thành một học thuyết hoặc mô hình quốc gia thống nhất, mà là nhóm quan điểm diễn đạt yêu cầu công bằng bằng ngôn ngữ Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo và các truyền thống đạo đức cộng đồng. Các quan điểm này phê phán tham lam, tích lũy vị kỷ và bất công phân phối; đề cao lòng vị tha, nghĩa vụ đối với người nghèo, trách nhiệm xã hội của sở hữu, tinh thần hợp tác và cộng đồng. Trong một số trường hợp, tôn giáo còn được kết hợp với chủ nghĩa dân tộc và chương trình phúc lợi để tạo tính chính danh cho cải cách xã hội.
Giá trị của khuynh hướng này là huy động nguồn lực đạo đức bản địa, tạo sự gắn kết cộng đồng và bổ sung chiều kích nhân văn cho các dự án cải cách. Tuy nhiên, do xuất phát chủ yếu từ chuẩn mực đạo đức - tôn giáo hơn là phân tích duy vật về quan hệ sản xuất, nó thường thiếu lý luận nhất quán về giai cấp, sở hữu, nhà nước và phương thức cải biến xã hội. Khi bất bình đẳng được giải thích chủ yếu bằng đạo đức cá nhân, cơ sở vật chất của bóc lột có nguy cơ bị che khuất; vì vậy không thể đồng nhất các quan điểm này với chủ nghĩa xã hội khoa học.
3.2. Các quan điểm về “chủ nghĩa xã hội” ở châu Phi
3.2.1. “Chủ nghĩa xã hội châu Phi” mang tính dân tộc (Trường hợp Senegal)
Quan điểm của L. S. Senghor tại Senegal thể hiện một kiểu chủ nghĩa xã hội châu Phi mang sắc thái dân tộc - văn hóa. Nền tảng tư tưởng quan trọng là Négritude, chủ nghĩa nhân văn, truyền thống cộng đồng, tinh thần liên đới và yêu cầu phục hồi phẩm giá của các dân tộc châu Phi bị chủ nghĩa thực dân phủ nhận. Senghor nhấn mạnh bản địa hóa chủ nghĩa xã hội thay vì sao chép mô hình ngoại lai, đồng thời chủ trương kết hợp kế hoạch hóa, hợp tác, phúc lợi, dân chủ và đối thoại văn minh trong khuôn khổ cải cách.
Giá trị của quan điểm này là gắn giải phóng dân tộc với phục hưng văn hóa, chống sự áp đặt của chủ nghĩa thực dân và khẳng định quyền lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện châu Phi. Tuy nhiên, việc lý tưởng hóa cộng đồng truyền thống và đề cao hòa giải văn hóa có thể làm mờ mâu thuẫn giai cấp và vấn đề sở hữu; tính cải cách của mô hình không làm thay đổi căn bản vị trí của các quan hệ tư bản chủ nghĩa và phụ thuộc. Vì vậy, chủ nghĩa xã hội của Senghor có ý nghĩa lịch sử và nhân văn rõ rệt nhưng còn khoảng cách đáng kể với các tiêu chí của chủ nghĩa xã hội khoa học.
3.2.2. Xu hướng chủ nghĩa xã hội dân chủ cách mạng hiện đại (Trường hợp Ujamaa ở Tanzania)
Ujamaa của J. Nyerere nhấn mạnh tinh thần cộng đồng, bình đẳng, lao động, tự lực và phát triển nông thôn. Nyerere cho rằng chủ nghĩa xã hội trước hết gắn với thái độ không bóc lột, trách nhiệm xã hội và đời sống cộng đồng, chứ không thể chỉ nhận diện từ hình thức pháp lý của sở hữu. Tuyên ngôn Arusha năm 1967 thể chế hóa các nguyên tắc “chủ nghĩa xã hội và tự lực cánh sinh” thông qua vai trò mạnh của nhà nước, kiểm soát các tư liệu sản xuất chủ yếu, hạn chế đặc quyền trong đội ngũ lãnh đạo, giáo dục vì tự lực và tổ chức các làng Ujamaa. Điểm tiến bộ của dự án là đặt nông dân - lực lượng xã hội đông đảo nhất - vào trung tâm của chiến lược phát triển cộng đồng và xây dựng quốc gia độc lập.
Về phương diện xã hội, Ujamaa góp phần mở rộng giáo dục, y tế và ý thức tự lực; về chính trị, nó tạo khả năng huy động quy mô lớn và củng cố nhà nước hậu thuộc địa. Tuy nhiên, giới hạn bộc lộ khi lý tưởng cộng đồng được chuyển thành chính sách trong điều kiện lực lượng sản xuất thấp, thiếu vốn và kỹ thuật. Làng xã hóa ở nhiều nơi mang tính hành chính từ trên xuống, chưa bảo đảm đầy đủ sự tự nguyện và quyền quyết định của nông dân; cơ chế tập trung có thể làm giảm động lực sản xuất; sự mở rộng sở hữu nhà nước chưa đồng nghĩa với quyền làm chủ xã hội của người lao động.
Trong khuynh hướng chủ nghĩa xã hội dân chủ cách mạng hiện đại, luận án đồng thời đối chiếu các trường hợp Ethiopia và Mozambique. Những trường hợp này cho thấy chủ nghĩa Mác - Lênin có thể được tiếp nhận như một công cụ tư tưởng - chính trị để tổ chức lực lượng, cải cách sở hữu, xây dựng nhà nước mới và chống phụ thuộc; nhưng quốc hữu hóa và tập trung quyền lực không tự động chuyển hóa thành quyền làm chủ xã hội của nhân dân lao động. Khi cơ chế dân chủ, kiểm soát quyền lực, năng lực quản trị và sự tham gia thực chất của công nhân, nông dân chưa đủ mạnh, quyền lực nhà nước có nguy cơ quan liêu hóa. Qua đó, luận án nhấn mạnh tiêu chí triết học cốt lõi là mức độ chuyển hóa quyền lực nhà nước và sở hữu nhà nước thành quyền lực xã hội, gắn với vai trò chủ thể của quần chúng lao động.
3.3. Các quan điểm về “chủ nghĩa xã hội” ở châu Mỹ Latinh
3.3.1. Các trào lưu cánh tả và chủ nghĩa Bolivar hiện đại (Venezuela, Bolivia, Brazil)
3.3.1.1. Khái quát về chủ nghĩa xã hội cánh tả và chủ nghĩa Bolivar
Các trào lưu cánh tả Mỹ Latinh cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI hình thành trong phản ứng trước chủ nghĩa tự do mới, bất bình đẳng, khủng hoảng đại diện và sự phụ thuộc vào tư bản quốc tế. Tại Venezuela, “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI” gắn tư tưởng Bolivar với phản đế, chủ quyền tài nguyên, dân chủ tham gia và phúc lợi. Tại Bolivia, tiến trình cánh tả gắn với phong trào bản địa, nhà nước đa dân tộc, quyền cộng đồng và kiểm soát tài nguyên. Tại Brazil, các chính phủ cánh tả chủ yếu theo hướng cải cách trung tả trong khuôn khổ kinh tế thị trường, tập trung vào giảm nghèo, mở rộng cơ hội và hòa nhập xã hội.
3.3.1.2. Quan niệm về kinh tế, sở hữu và phân phối
Điểm chung của các mô hình là đề cao vai trò của nhà nước trong kiểm soát các nguồn lực chiến lược, phân phối lại và cung ứng dịch vụ xã hội, nhưng mức độ can thiệp rất khác nhau. Venezuela tăng cường kiểm soát dầu mỏ và mở rộng chương trình xã hội; Bolivia tái khẳng định quyền của nhà nước đối với tài nguyên và sử dụng nguồn thu để mở rộng phúc lợi, đồng thời thừa nhận kinh tế cộng đồng và quyền của các dân tộc bản địa; Brazil duy trì cấu trúc kinh tế thị trường và sở hữu tư nhân, sử dụng thuế, tín dụng và các chương trình chuyển giao thu nhập như Bolsa Família để giảm nghèo và mở rộng tiếp cận giáo dục, y tế.
Các chính sách này cho thấy phân phối lại trong khuôn khổ thị trường có thể tạo kết quả dân sinh quan trọng, nhưng sở hữu nhà nước hoặc kiểm soát tài nguyên chưa tự động đồng nghĩa với sở hữu xã hội. Khi quyền quyết định kinh tế vẫn tập trung ở bộ máy nhà nước hoặc tư bản tư nhân, mức độ làm chủ của người lao động còn hạn chế. Mặt khác, sự phụ thuộc lớn vào nguồn thu tài nguyên làm phúc lợi dễ bị ảnh hưởng bởi chu kỳ giá cả thế giới, cho thấy chủ quyền tài nguyên chỉ trở thành tự chủ phát triển khi được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, tri thức và thể chế bền vững.
3.3.1.3. Quan niệm về chính trị, nhà nước và dân chủ
Các trào lưu cánh tả tìm cách bổ sung dân chủ đại diện bằng các hình thức dân chủ tham gia: trưng cầu dân ý, hội đồng cộng đồng, phong trào bản địa, tổ chức cơ sở và các cơ chế tham vấn trực tiếp. Venezuela nhấn mạnh “quyền lực nhân dân”; Bolivia mở rộng sự thừa nhận hiến định đối với các dân tộc bản địa trong cấu trúc nhà nước đa dân tộc; Brazil chủ yếu vận hành trong thể chế dân chủ đại diện, kết hợp một số cơ chế tham gia xã hội. Những hình thức này mở rộng không gian chính trị cho các nhóm từng bị gạt ra ngoài lề và tạo cơ sở xã hội cho chính sách phân phối lại.
Tuy nhiên, nhà nước mạnh và sự huy động quần chúng không đồng nghĩa với dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khi các thiết chế tham gia phụ thuộc quá lớn vào đảng cầm quyền, khi phân cực chính trị gia tăng hoặc kiểm soát quyền lực suy yếu, dân chủ có thể bị hình thức hóa. Bởi vậy, luận án đánh giá chất lượng dân chủ không chỉ qua số lượng cơ chế tham gia mà qua khả năng người dân tác động thực chất đến quyết định, kiểm soát quyền lực, tiếp cận thông tin và bảo vệ các quyền chính trị - xã hội.
3.3.1.4. Cách tiếp cận mâu thuẫn tư bản/lao động
Các mô hình cánh tả Mỹ Latinh nhìn nhận bất bình đẳng và sự thống trị của tư bản quốc tế như những vấn đề trung tâm, nhưng cách xử lý mâu thuẫn tư bản/lao động thường theo hướng điều tiết, tái phân phối và nâng vị thế thương lượng của các nhóm yếu thế hơn là xóa bỏ toàn bộ quan hệ tư bản chủ nghĩa. Venezuela và Bolivia mở rộng khu vực nhà nước và kiểm soát tài nguyên, song khu vực tư nhân và cơ chế thị trường tiếp tục giữ vai trò đáng kể; Brazil tập trung vào việc làm, tiền lương, phúc lợi và hỗ trợ hộ nghèo trong một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Do đó, thành tựu giảm nghèo và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công cần được phân biệt với sự chuyển hóa quan hệ sở hữu và quyền lực kinh tế. Cách tiếp cận của luận án nhấn mạnh rằng mức độ xã hội chủ nghĩa phải được đánh giá bằng vị trí của người lao động trong sở hữu, quản trị và phân phối, chứ không chỉ bằng quy mô chi tiêu xã hội hoặc diễn ngôn chống tư bản.
3.3.1.5. Phương thức hiện thực hóa và giới hạn của trào lưu
Phương thức hiện thực hóa chủ yếu của các trào lưu cánh tả là con đường bầu cử, sửa đổi hiến pháp, sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh quan hệ phân phối, mở rộng khu vực công, kiểm soát tài nguyên và phát triển các chương trình xã hội. Đây là sự khác biệt quan trọng so với mô hình cách mạng vô sản cổ điển. Các chính sách đã tạo những kết quả nhất định về giảm nghèo, y tế, giáo dục, sự hiện diện chính trị của cộng đồng bản địa và khả năng huy động xã hội.
Giới hạn chủ yếu gồm phụ thuộc vào tài nguyên và chu kỳ hàng hóa, năng lực thể chế không đồng đều, phân cực chính trị, căng thẳng giữa huy động quần chúng với kiểm soát quyền lực, sự tồn tại bền vững của quan hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa và tính dễ đảo ngược của phúc lợi khi điều kiện kinh tế thay đổi. Những giới hạn đó cho thấy không thể lấy thành công dân sinh hoặc mức độ can thiệp của nhà nước làm tiêu chí duy nhất để xác định bản chất xã hội chủ nghĩa.
3.3.2. Xu hướng chủ nghĩa xã hội tôn giáo (Trào lưu Thần học giải phóng)
Thần học giải phóng là một biểu hiện đặc thù của tư tưởng xã hội chủ nghĩa tôn giáo ở Mỹ Latinh. Trào lưu đặt “lựa chọn ưu tiên cho người nghèo” vào trung tâm và xem nghèo đói không chỉ là thiếu hụt cá nhân mà là kết quả của những cấu trúc áp bức. Bằng cách kết hợp Kitô giáo cấp tiến với phân tích xã hội, Thần học giải phóng tạo ra ngôn ngữ đạo đức - chính trị có khả năng huy động cộng đồng chống bất công và khẳng định phẩm giá con người.
3.3.2.1. Cơ sở xã hội - giai cấp và lực lượng đại diện
Cơ sở xã hội của trào lưu chủ yếu là người nghèo đô thị và nông thôn, nông dân, lao động, cộng đồng cơ sở, một bộ phận linh mục, tu sĩ, trí thức tôn giáo và các phong trào xã hội. Trào lưu không hình thành một cơ sở giai cấp thuần nhất như lý luận cách mạng vô sản, nhưng phản ánh lợi ích và kinh nghiệm của các nhóm bị áp bức, đồng thời tạo ra mạng lưới cộng đồng có khả năng tổ chức và giáo dục chính trị. Sự kết hợp giữa đức tin và hoạt động xã hội giúp mở rộng không gian tham gia của những người trước đây ít có tiếng nói trong đời sống công cộng.
3.3.2.2. Quan niệm về chính trị, nhà nước và dân chủ
Thần học giải phóng không xây dựng một mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa thống nhất, nhưng nhấn mạnh giải phóng con người khỏi áp bức, trách nhiệm xã hội của thiết chế chính trị, quyền tham gia của cộng đồng và sự cần thiết phải đứng về phía người nghèo. Dân chủ được nhìn từ khả năng các nhóm bị gạt ra bên lề trở thành chủ thể của đời sống xã hội chứ không chỉ là đối tượng cứu trợ. Quan điểm này góp phần tạo nền đạo đức cho phong trào dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội, nhưng vẫn phụ thuộc vào các liên minh chính trị cụ thể để chuyển hóa thành thiết chế.
3.3.2.3. Cách tiếp cận mâu thuẫn tư bản/lao động
Trào lưu tiếp nhận có chọn lọc một số công cụ phân tích xã hội của chủ nghĩa Mác để giải thích nghèo đói và bất bình đẳng, nhấn mạnh tính cấu trúc của áp bức thay vì quy toàn bộ vấn đề cho đạo đức cá nhân. Tuy nhiên, mâu thuẫn tư bản/lao động được diễn đạt thông qua phạm trù tôn giáo - đạo đức như công lý, giải phóng, liên đới và lựa chọn vì người nghèo. Điều đó tạo sức huy động rộng nhưng cũng khiến lý luận về sở hữu, giai cấp và cơ chế thay đổi quan hệ sản xuất không đầy đủ như trong chủ nghĩa xã hội khoa học.
3.3.2.4. Phương thức hiện thực hóa và giới hạn của trào lưu
Phương thức hiện thực hóa chủ yếu là giáo dục cộng đồng, hoạt động mục vụ, tổ chức cơ sở, vận động xã hội, bảo vệ người nghèo và tham gia vào các phong trào dân chủ, nhân quyền, cải cách ruộng đất hoặc phản đối bạo lực. Giá trị của trào lưu nằm ở khả năng thức tỉnh ý thức xã hội và tạo không gian hành động cho các cộng đồng yếu thế. Giới hạn là thiếu một mô hình kinh tế - chính trị thống nhất, phụ thuộc vào tương quan giữa tôn giáo và chính trị, và có nguy cơ chuyển vấn đề sở hữu, quyền lực thành phạm trù đạo đức nếu không gắn với phân tích cấu trúc.

CHƯƠNG 4. QUAN ĐIỂM VỀ “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” Ở CHÂU Á, 
CHÂU PHI, CHÂU MỸ LATINH - XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM

4.1. Xu hướng vận động của các quan điểm về chủ nghĩa xã hội ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh trong bối cảnh thế giới đương đại
4.1.1. Xu hướng tiếp tục bản địa hóa và đa dạng hóa các cách diễn giải về “chủ nghĩa xã hội”
Các lực lượng chính trị ở phương Nam tiếp tục không tiếp nhận chủ nghĩa xã hội như một công thức thể chế duy nhất, mà diễn giải thông qua lịch sử, văn hóa, tôn giáo, cấu trúc dân tộc và nhiệm vụ phát triển riêng. Quá trình bản địa hóa giúp các quan điểm có khả năng gắn với nhu cầu xã hội cụ thể, nhưng đồng thời làm ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa dân tộc phát triển, dân chủ xã hội, nhà nước phúc lợi và các trào lưu tôn giáo - cộng đồng trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, yêu cầu phân biệt tên gọi với bản chất ngày càng có ý nghĩa.
4.1.2. Xu hướng kết hợp phê phán chủ nghĩa tư bản phụ thuộc với yêu cầu phát triển bao trùm và bền vững
Bất bình đẳng, nợ, xuất khẩu nguyên liệu, phụ thuộc tài chính - công nghệ và biến đổi khí hậu làm cho vấn đề chủ quyền phát triển tiếp tục giữ vị trí trung tâm. Nhiều trào lưu cánh tả chuyển trọng tâm từ quốc hữu hóa toàn diện sang giảm nghèo đa chiều, dịch vụ công, việc làm bền vững, quyền tiếp cận nguồn lực và bảo vệ môi trường. Đây là sự mở rộng cần thiết của chương trình công bằng; tuy nhiên, phát triển bao trùm chỉ có chiều sâu xã hội chủ nghĩa khi gắn với dân chủ kinh tế, kiểm soát xã hội đối với tài nguyên và năng lực của người lao động tham gia quyết định.
4.1.3. Xu hướng gia tăng vai trò của nhà nước phát triển, thị trường có điều tiết và các thiết chế dân chủ tham gia
Những giới hạn của chủ nghĩa tự do mới làm phục hồi yêu cầu về nhà nước có năng lực định hướng đầu tư, bảo vệ ngành chiến lược, phân phối lại, cung ứng dịch vụ công và ứng phó khủng hoảng. Đồng thời, nhiều quan điểm tìm cách bổ sung dân chủ đại diện bằng dân chủ cơ sở, ngân sách tham gia, hội đồng cộng đồng và phong trào xã hội. Tuy nhiên, nhà nước mạnh không đồng nghĩa với nhà nước xã hội chủ nghĩa; nếu thiếu pháp quyền, minh bạch, kiểm soát quyền lực và sự tham gia thực chất của nhân dân, sự mở rộng nhà nước có thể dẫn đến quan liêu hóa và đặc quyền hóa.
4.1.4. Xu hướng gắn các quan điểm về “chủ nghĩa xã hội” với tự chủ công nghệ, công bằng trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, tự động hóa, công nghệ sinh học và năng lượng mới tạo ra cơ hội phát triển lực lượng sản xuất nhưng đồng thời làm xuất hiện nguy cơ tập trung quyền lực kinh tế và chuyển chi phí môi trường sang các nhóm yếu thế. Các quan điểm tiến bộ ngày càng đặt câu hỏi ai sở hữu dữ liệu, hạ tầng số, sáng chế và nguồn năng lượng; ai hưởng lợi từ tăng năng suất; người lao động được bảo vệ và tham gia ở mức nào. Vì vậy, công bằng trong chuyển đổi công nghệ trở thành một nội dung mới của tranh luận về phát triển và chủ nghĩa xã hội.
4.1.5. Xu hướng ứng phó với lệ thuộc số, bất bình đẳng công nghệ và các quan hệ phụ thuộc mới trong khai thác tài nguyên chiến lược
Sự phụ thuộc hiện nay không chỉ biểu hiện ở vốn, nợ hoặc thương mại, mà còn ở nền tảng số, dữ liệu xuyên biên giới, thuật toán, chuỗi cung ứng bán dẫn, khoáng sản cho chuyển đổi năng lượng và tiêu chuẩn công nghệ. Các quốc gia phương Nam có thể tiếp tục bị đặt vào vị trí cung cấp dữ liệu, lao động giá rẻ hoặc nguyên liệu chiến lược nếu không phát triển năng lực nội sinh. Chủ quyền công nghệ và công bằng sinh thái vì vậy trở thành biểu hiện mới của tự chủ phát triển; song chủ nghĩa dân tộc tài nguyên đơn thuần không đủ nếu lợi ích khai thác không được phân phối công bằng và chuyển hóa thành năng lực sản xuất, tri thức và phúc lợi bền vững.
4.1.6. Những thách thức tiếp tục đặt ra đối với các quan điểm về “chủ nghĩa xã hội” ngoài Mác - Lênin
Các quan điểm ngoài Mác - Lênin tiếp tục đối diện với những thách thức cấu trúc: nguy cơ dân túy hóa khi danh nghĩa xã hội chủ nghĩa được sử dụng để huy động nhưng không xây dựng được quan hệ sở hữu và thiết chế làm chủ mới; giới hạn của khu vực nhà nước khi hiệu quả thấp hoặc thiếu trách nhiệm giải trình; sự phụ thuộc vào tài nguyên, vốn, công nghệ và thị trường bên ngoài; sự lẫn lộn giữa phân phối lại với bản chất xã hội chủ nghĩa; và nguy cơ tập trung quyền lực, suy giảm pháp quyền. Khả năng phát triển của các quan điểm phụ thuộc vào việc giải quyết đồng thời cơ sở kinh tế, quan hệ sở hữu, dân chủ và quyền làm chủ thực chất của nhân dân.
4.2. Giá trị tham khảo đối với nhận thức và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4.2.1. Giá trị tham khảo đối với nhận thức về tiêu chí và tính đa dạng của chủ nghĩa xã hội
Kinh nghiệm ba khu vực cho thấy không thể đánh giá bản chất của một quan điểm chỉ dựa vào tên gọi, tỷ trọng sở hữu nhà nước, kế hoạch hóa hoặc mức chi phúc lợi. Cần xem xét đồng thời trình độ lực lượng sản xuất, tính chất quan hệ sở hữu, cơ sở xã hội - giai cấp, vị trí của nhân dân lao động trong quyền lực kinh tế - chính trị, mức độ dân chủ, công bằng và khả năng phát triển con người. Đồng thời, việc thừa nhận tính đa dạng của các hình thức lịch sử không có nghĩa là tùy tiện về tiêu chí; giá trị tiến bộ của từng quan điểm phải được phân biệt với mức độ phù hợp của nó đối với chủ nghĩa xã hội khoa học.
4.2.2. Giá trị tham khảo đối với nhận thức về mối quan hệ giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa kiên định và đổi mới
Các trường hợp nghiên cứu cho thấy những nguyên lý phổ biến chỉ có thể trở thành hiện thực thông qua hình thức phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất, cơ cấu xã hội, văn hóa chính trị và bối cảnh quốc tế của mỗi nước. Sao chép máy móc mô hình bên ngoài dễ dẫn đến thất bại; nhưng tuyệt đối hóa đặc thù dân tộc hoặc thực dụng hóa mục tiêu có thể làm mất phương hướng. Đối với Việt Nam, giá trị phương pháp luận là kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời tiếp tục tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và đổi mới sáng tạo trong hình thức, cơ chế và bước đi.
4.2.3. Giá trị tham khảo đối với việc gắn độc lập dân tộc với tự chủ phát triển trong bối cảnh mới
Kinh nghiệm hậu thuộc địa cho thấy độc lập chính trị chỉ trở thành năng lực tự quyết thực chất khi gắn với cơ sở kinh tế, khoa học - công nghệ, thể chế và nguồn nhân lực tương ứng. Quan hệ lệ thuộc có thể tiếp tục tái sản xuất thông qua tín dụng, thương mại, công nghệ, dữ liệu và chuỗi giá trị ngay cả khi chủ quyền pháp lý đã được xác lập. Đối với Việt Nam, tự chủ không đồng nghĩa với khép kín mà là khả năng hội nhập chủ động, lựa chọn chiến lược, phát triển năng lực sản xuất và đổi mới nội sinh, làm chủ hạ tầng thiết yếu, duy trì dư địa chính sách và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong một nền kinh tế mở.
4.2.4. Giá trị tham khảo đối với hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với tiến bộ và công bằng xã hội
Các trường hợp nghiên cứu cho thấy thị trường có thể được sử dụng để huy động nguồn lực và phát triển lực lượng sản xuất, nhưng nếu thiếu định hướng xã hội và năng lực điều tiết, bất bình đẳng có thể gia tăng. Ngược lại, quốc hữu hóa hoặc mở rộng khu vực công mà thiếu hiệu quả, trách nhiệm giải trình và dân chủ kinh tế cũng không bảo đảm tiến bộ. Đối với Việt Nam, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần được nhận thức như một chỉnh thể thể chế trong đó Nhà nước định hướng phát triển, khắc phục thất bại thị trường, kiểm soát độc quyền và quyền lực kinh tế, bảo vệ người lao động, điều tiết phân phối; thị trường phát huy vai trò huy động nguồn lực; xã hội và nhân dân tham gia giám sát, thụ hưởng thành quả phát triển.
4.2.5. Giá trị tham khảo đối với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ và kiểm soát quyền lực
Nhiều trường hợp cho thấy nhà nước có thể huy động nguồn lực, bảo vệ chủ quyền và mở rộng phúc lợi, nhưng cũng có nguy cơ quan liêu hóa, tập trung quyền lực hoặc hành chính hóa phong trào xã hội khi thiếu kiểm soát và sự tham gia thực chất của nhân dân. Đối với Việt Nam, cần thống nhất năng lực kiến tạo phát triển của Nhà nước với nguyên tắc pháp quyền, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Dân chủ xã hội chủ nghĩa phải được thể chế hóa thành quyền tiếp cận thông tin, tham gia, phản biện, giám sát và tác động thực tế đến quyết định công, qua đó bảo đảm quyền lực nhà nước gắn với chủ thể nhân dân.
4.2.6. Giá trị tham khảo mở rộng đối với phát triển con người và bảo đảm công bằng trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh
Từ những vấn đề về tự chủ, công bằng và quyền làm chủ, có thể rút ra rằng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chỉ tạo ra tiến bộ khi đồng thời nâng cao năng lực nội sinh, bảo vệ người lao động và phân phối công bằng lợi ích, chi phí giữa các nhóm xã hội. Đối với Việt Nam, công bằng trong chuyển đổi số đòi hỏi mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng, tri thức và kỹ năng; bảo vệ dữ liệu và quyền lợi của người lao động; bảo đảm các nhóm xã hội được tham gia và hưởng lợi từ đổi mới công nghệ. Chuyển đổi xanh phải gắn với chuyển dịch công bằng, không chuyển chi phí sang người nghèo, người lao động hoặc các địa phương phụ thuộc vào ngành phát thải cao.

KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy các quan điểm về “chủ nghĩa xã hội” ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh là những hình thái ý thức chính trị - xã hội đa dạng, nảy sinh trong quá trình các dân tộc thuộc địa và hậu thuộc địa tìm kiếm con đường giành độc lập, khắc phục tình trạng kém phát triển và tổ chức một trật tự xã hội công bằng hơn. Sự đa dạng đó được quy định bởi khác biệt về nền tảng thế giới quan, cơ sở xã hội - giai cấp, truyền thống văn hóa, quan niệm về sở hữu, vai trò của nhà nước, hình thức dân chủ và phương thức phát triển. Vì vậy, không thể nhận diện tính chất xã hội chủ nghĩa chỉ từ tên gọi, khẩu hiệu, quốc hữu hóa, kế hoạch hóa hoặc chính sách phúc lợi. Luận án xác định việc đánh giá từng quan điểm phải đặt trong tính lịch sử - cụ thể và dựa trên chỉnh thể các tiêu chí: trình độ phát triển lực lượng sản xuất; sự biến đổi của quan hệ sản xuất và sở hữu; vị trí của nhân dân lao động trong tổ chức quyền lực; mức độ thực hiện dân chủ, công bằng và giải phóng con người. Cách tiếp cận này vừa phân biệt chủ nghĩa xã hội khoa học với những quan niệm mang danh nghĩa xã hội chủ nghĩa, vừa cho phép ghi nhận khách quan giá trị lịch sử của các trào lưu ngoài Mác-xít hoặc tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin ở những mức độ khác nhau.
Sự hình thành các quan điểm được khảo cứu là kết quả của quan hệ biện chứng giữa điều kiện khách quan, tiền đề tư tưởng - lý luận và hoạt động của chủ thể lịch sử. Di sản thuộc địa, cơ cấu kinh tế phụ thuộc, lực lượng sản xuất phát triển hạn chế, bất bình đẳng xã hội, khủng hoảng chủ quyền và sự va chạm giữa truyền thống bản địa với các giá trị hiện đại đã làm nảy sinh các mâu thuẫn giữa độc lập chính trị và lệ thuộc kinh tế, giữa yêu cầu hiện đại hóa và năng lực phát triển nội sinh, giữa bình đẳng pháp lý và phân hóa xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội dân chủ, chủ nghĩa dân tộc, các tư tưởng tôn giáo - cộng đồng và những lý thuyết phát triển cung cấp các hệ khái niệm để nhận thức những mâu thuẫn ấy. Tuy nhiên, các điều kiện và tiền đề chỉ được chuyển hóa thành hệ thống quan điểm thông qua năng lực nhận thức, lựa chọn, bản địa hóa, tổ chức và thể chế hóa của trí thức, lãnh tụ, đảng phái, phong trào, nhà nước và quần chúng. Điều đó giải thích vì sao những quốc gia có một số điều kiện gần nhau vẫn hình thành những phương án xã hội chủ nghĩa khác nhau, đồng thời khẳng định nhân tố chủ quan không tách rời mà tác động trong giới hạn của hoàn cảnh lịch sử.
Các trường hợp tiêu biểu cho thấy những quan điểm ở ba khu vực cùng hướng tới độc lập dân tộc, tự chủ phát triển và công bằng xã hội, nhưng khác nhau về con đường và mức độ cải biến xã hội. Quan điểm của J. Nehru biểu hiện một định hướng xã hội chủ nghĩa dân tộc - cải cách, kết hợp dân chủ nghị viện, chủ nghĩa thế tục, kế hoạch hóa và kinh tế hỗn hợp. Các biến thể của “chủ nghĩa xã hội châu Phi” nhấn mạnh cộng đồng, nhân văn, tự lực và vai trò kiến tạo của nhà nước; các trào lưu cánh tả Mỹ Latinh gắn chủ quyền tài nguyên, tái phân phối và dân chủ tham gia với sự phê phán chủ nghĩa tự do mới; còn các quan điểm xã hội chủ nghĩa tôn giáo diễn đạt yêu cầu bảo vệ người nghèo và chống bất công bằng ngôn ngữ đạo đức - tôn giáo. Những quan điểm đó có giá trị trong đấu tranh chống thực dân, chống phụ thuộc, mở rộng phúc lợi, khẳng định phẩm giá con người và huy động xã hội. Tuy nhiên, giới hạn phổ biến là sự thiếu nhất quán về nền tảng thế giới quan; cơ sở xã hội - giai cấp phức hợp; việc duy trì đáng kể sở hữu tư nhân và cơ chế tích lũy tư bản; xu hướng đồng nhất sở hữu nhà nước với sở hữu xã hội; nguy cơ quan liêu hóa, tập trung quyền lực; và sự thiếu vững chắc của các thiết chế bảo đảm quyền làm chủ thực chất của người lao động. Do đó, cần phân biệt giá trị tiến bộ của từng quan điểm với mức độ phù hợp của nó đối với các tiêu chí của chủ nghĩa xã hội khoa học.
Trong bối cảnh đương đại, các quan điểm trên tiếp tục điều chỉnh dưới tác động của toàn cầu hóa, cách mạng khoa học - công nghệ, khủng hoảng sinh thái và những hình thức phụ thuộc mới về tài chính, công nghệ, dữ liệu và chuỗi giá trị. Xu hướng kết hợp giữa nhà nước và thị trường, chủ quyền và hội nhập, dân chủ đại diện và dân chủ tham gia làm gia tăng tính lai ghép, khiến ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa dân tộc phát triển, dân chủ xã hội và nhà nước phúc lợi trở nên phức tạp. Khả năng phát triển của các quan điểm phụ thuộc vào việc xây dựng cơ sở kinh tế bền vững, giải quyết quan hệ sở hữu và phân phối, mở rộng dân chủ, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Đối với Việt Nam, giá trị tham khảo chủ yếu nằm ở phương pháp nhận thức và nguyên tắc vận dụng: phân biệt nguyên lý phổ biến với hình thức hiện thực hóa đặc thù; thống nhất giữa kiên định mục tiêu và đổi mới sáng tạo; gắn độc lập dân tộc với tự chủ phát triển và hội nhập quốc tế; phát triển lực lượng sản xuất hiện đại đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp; xử lý hài hòa quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; bảo đảm tiến bộ, công bằng và phát triển con người. Kinh nghiệm quốc tế chỉ có thể được tiếp thu có chọn lọc, không sao chép mô hình, và phải được kiểm nghiệm bằng quyền làm chủ của nhân dân, hiệu quả kiểm soát quyền lực cùng khả năng chuyển hóa thành quả phát triển thành phúc lợi xã hội. Đóng góp chủ yếu của luận án là xây dựng một khung phân tích tương đối thống nhất để làm rõ quan hệ giữa điều kiện hình thành, chủ thể kiến tạo, nội dung, phương thức thể chế hóa, giá trị và giới hạn của các quan điểm tiêu biểu ở ba khu vực. Do phạm vi nghiên cứu rộng và chỉ lựa chọn một số trường hợp tiêu biểu, luận án chưa thể bao quát toàn bộ các biến thể hoặc khảo sát đồng nhất tác động thực tiễn của từng mô hình; đây là giới hạn đồng thời gợi mở hướng tiếp tục nghiên cứu quan hệ giữa diễn ngôn xã hội chủ nghĩa, cơ cấu sở hữu, thiết chế dân chủ và quyền làm chủ hiện thực của nhân dân trong những điều kiện lịch sử mới.
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